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	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng người làm việc
	

	I
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	5


	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	

	2
	Phó Hiệu trưởng 
	4
	

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp Giảng viên  
	203
	

	1
	Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc      
	14
	

	
	Trưởng phòng 
	9
	TC (Minh),
 VTư (Lợi), 
Thanh tra (lâm), 
TC HSSV (Cảnh), 
QHQT (trang), 

Đào tạo (Tấn), 

Khảo thí (Tuấn)
QT CSVC (lâm)

KHTC (long)

	
	Trưởng Trung tâm 
	4
	Dạy nghề NH (ĐN 1)

Truyền thông TV ((phong)
Bảo trì (việt)
TT tiếng Đức (ĐN 1)

	
	Trưởng Trạm Y tế
	1
	Uyên

	2
	Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc 
	14
	

	
	Phó Trưởng phòng 
	11
	TCHC 2 (Thiện, 1ĐN), 
Vtư (hoa), 
Ttra (Nhân), 
TC HSSV 2 (Hiệp, Vân), 
Đào tạo (Sĩ), 

Khảo thí (Đào)
QT CSVC (ĐN 1)
KHTC 2 (hà. dung)

	
	Phó Trưởng Trung tâm 
	3
	Bảo trì 2 (quang, thiện)
TT tiếng Đức (ĐN1)

	3
	Giảng viên 
	173
	KHCB 37
LLCT 17
Cơ khí  24

Động lực 19

Điện – Đtử 34

CNTT 24

Điện lạnh 10

CN may TT 8

	4
	Giảng viên phụ trách công tác Đoàn

	1
	Nhuận

	5
	Giảng viên Tư vấn tâm lý
	1
	Chi

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ 
	127
	

	1 
	Nhân viên Thủ quỹ 
	1 
	Thắm

	2 
	Nhân viên Kế toán 
	10
	Vtư 4 (oanh, nhung, hương, thảo) 
KHTC 5 (dung, thoa, vân, tú, ngọc)
NH (tâm)

	3 
	Nhân viên Văn thư  - Lưu trữ 
	6 
	THCH 4 (sa, phượng, yến, ĐN 1)
Công đoàn (trân)

Đảng ủy (chì)

	4 
	Nhân viên Y tế 
	2
	L Anh, huyền

	5 
	Nhân viên Truyền thông - Thư viện 
	4
	hà, hậu, trang, nhung

	6 
	Nhân viên Kỹ thuật 
	22
	THHC 7 (phú, quang, thịnh, tấn, tuấn, nguyên, thắng)
Bảo trì 12 (phượng, thịnh, M Dũng, V Dũng, Tuấn, lợi, khánh, hiệp, thành, nhận, quân, sơn) 
Cơ khí (nam)

Động lực (khang)
CNTT (long)

	7 
	Nhân viên Đánh máy
	1
	Tuyên

	8 
	Nhân viên Phục vụ 
	14 
	

	9 
	Nhân viên Bảo vệ 
	10 
	

	10 
	Nhân viên Lái xe 
	1
	Thanh

	11 
	Nhân viên Giáo vụ - Học vụ
	21 
	Đào tạo 6 (Ly, Thơ, Mai, Thiện, Vũ, Hùng), 
QHQT 3 (Phương, dũng, định)
Dạy nghề NH 2 (tâm, vân)

KHCB (chung)

LLCT (yến)
Cơ khí (hà)

Động lực (thủy)

Điện – Đtử 2 (dương, giang)

CNTT2 (My, lan)

Điện lạnh (tuyết)

CN may TT (ĐN 1)

	12 
	Nhân viên Quản lý Cơ sở vật chất
	5
	Vtư 2(Mai, Chiến)
QT CSVC 3 (trong, thủy, chương)

	13 
	Nhân viên Quản lý nhân sự
	5
	Hà, Quỳnh, Trinh, Liễu, Khuyên

	14 
	Nhân viên phụ trách Công tác học sinh sinh viên 
	16 
	CT HSSV 5 (Nữ, Long, Vũ, Hiếu, Lương)
Cơ khí (thanh)

Động lực 2 (san, hiệp)

Điện – Đtử 2 (hà, thịnh)

CNTT 2 (thắng, lộc)

Điện lạnh (dương)

CN may TT (thúy)

Đoàn TN 2 (phương, diểm)

	15 
	Nhân viên phụ trách Công tác khảo thí 
	7
	V.Sơn, T.Sơn, Thu, Thu, Thảo, Vượng, Nhi

	16 
	Nhân viên phụ trách Thanh tra  
	1
	K Anh

	17 
	Nhân viên phụ trách Pháp chế 
	1
	ĐN 1

	
	Tổng cộng
	335
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